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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2021-2022

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT; 
Căn cứ công văn số 86/GD&ĐT ngày 26/4/2021 của Phòng GDĐT Gia Lâm về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
	Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ, số liệu điều tra học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn.
	Trường mầm non Phú Thị xây dựng kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường mầm non Phú Thị năm học 2021-2022 như sau:
	I. Mục đích, yêu cầu
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, giảm số học sinh trên một lớp; Đảm bảo 100% trẻ được học và ăn bán trú tại trường.
4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
   5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
	II. Tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ
1. Về cơ sở vật chất:
- Trường được Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm  đầu tư xây dựng thêm 15 phòng học, khu hiệu bộ, bếp và các phòng chức năng với đầy đủ trang thiết bị phục vụ học tập và vui chơi.
- Tổng diện tích nhà trường: 6099m2
- Trường có 17 phòng học. Trung bình diện tích phòng học: 87m2/phòng, các phòng chức năng: Phòng thư viện, giáo dục thể chất, phòng mỹ thuật, âm nhạc, tin học, steam.
	2. Về đội ngũ
- Tổng số CB-GV-NV: 62 đồng chí.
+ Trong đó: BGH: 3 đ/c. Trên chuẩn: 3/3 đ/c =100%.  
[bookmark: _GoBack]+ Giáo viên: 42 đ/c. Trên chuẩn: 25/42đ/c = 60%. 
+ Kế toán: 01 đ/c trình độ Đại học. 
+ Nhân viên văn phòng: 01 đ/c trình độ trung cấp.
+ Nhân viên y tế: 01 đ/c trình độ Cao đẳng.
+ Nhân viên nuôi dưỡng: 11 đ/c. Trên chuẩn: 8/11 đ/c = 72,7%, 2 đồng chí đang theo học trình độ Cao đẳng.
+ Bảo vệ: 3 đ/c. Trình độ 12/12.
	III. Công tác tuyển sinh 
	1. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.
	2. Số lượng tuyển sinh
	- Số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đã điều tra (từng độ tuổi): 603 
+ Năm 2016: 148 trẻ                + Năm 2017: 170 trẻ
+ Năm: 2018: 150 trẻ               + Năm 2019: 135 trẻ
	- Số lớp dự kiến tuyển sinh năm học 2021-2022 (theo từng độ tuổi): 17 	+ Lớp MG Lớn: 5 lớp             + Lớp MG Nhỡ: 5 lớp
	+ Lớp MG Bé: 4 lớp               + Lớp Nhà trẻ: 3 lớp
	- Số học sinh dự kiến tuyển sinh năm học 2021-2022: 510 trẻ (Tuyển mới 206 trẻ).
	+ Sinh năm 2016: 148 cháu, trong đó: ĐT1: 115 ; ĐT2; 01; ĐT3: 18; 
ĐT4:14. (tuyển mới: 18 cháu)
+ Sinh năm 2017: 160 cháu, trong đó:  ĐT1: 149; ĐT2: 0;  ĐT3: 8; ĐT4: 3 (tuyển mới: 48 cháu)
+  Sinh năm 2018: 116 cháu, trong đó: ĐT1: 101; ĐT2: 0 ; ĐT3: 12; ĐT4: 3 (tuyển mới: 64 cháu)
+  Sinh năm 2019: 86 cháu, trong đó: ĐT1: 80; ĐT2: 0 ; ĐT3: 4; ĐT4: 2 (tuyển mới: 76 cháu)
- Bình quân học sinh/lớp:   
+ Mẫu giáo lớn: 29,6 hs/lớp;   + Mẫu giáo nhỡ: 32 hs/lớp; 
+ Mẫu giáo bé: 29 hs/lớp;       + Nhà trẻ: 28,6 hs/lớp.
3. Địa bàn tuyển sinh: Xã Phú Thị (5 thôn: Phú Thụy, Trân Tảo, Đại Bản, Hàn Lạc, Tô Khê). 
4. Hồ sơ tuyển sinh
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.
IV. Phân công nhiệm vụ 
1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng 
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm để ra quyết định.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chỉ đạo và điều hành chung.
- Kiểm tra và phân lớp cho học sinh mới tuyển.
2. Bà Trần Thị Phước - Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch hội đồng
-  Phối hợp với thư ký hội đồng chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh (gồm thông báo TS, đơn xin nhập học, các biểu mẫu biên bản).
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh, bố trí phòng thu hồ sơ tuyển sinh đảm bảo thuận tiện cho CMHS.
- Hoàn thành báo cáo kết quả tuyển sinh nộp PGD đúng thời gian quy định.
3. Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó hiệu trưởng - ủy viên
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh, bố trí phòng thu hồ sơ tuyển sinh đảm bảo thuận tiện cho CMHS.
- Phối hợp nhận hồ sơ và kiểm tra thông tin hồ sơ
- Lập danh sách học sinh mới tuyển các lớp
4. Bà Nguyễn Thị Thương - Văn thư - Thư kí hội đồng 
-  Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh (gồm thông báo TS, đơn xin nhập học, các biểu mẫu biên bản).
- Hoàn thành các biên bản họp HĐTS.
- Soạn thảo các mẫu biểu trong hồ sơ tuyển sinh
- Hỗ trợ thu hồ sơ tuyển sinh theo chỉ đạo
  5. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - TTCM - Ủy viên
	- Giám sát các thành viên trong HĐTS thực thi nhiệm vụ.
	- Phối hợp với Hiệu trưởng xử lý các tình huống phát sinh từ các đề xuất của CMHS.
- Phối hợp nhận hồ sơ, kiểm tra, ký xác nhận thông tin trong hồ sơ
6. Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt - TPCM
 Phối hợp nhận hồ sơ, kiểm tra, ký xác nhận thông tin trong hồ sơ
	- Lập danh sách học sinh mới tuyển các lớp.
7. Bà Nguyễn Thị Giang - TPCM - Ủy viên
- Phối hợp nhận hồ sơ, kiểm tra, ký xác nhận thông tin trong hồ sơ
	- Lập danh sách học sinh mới tuyển các lớp.
V. Tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh
	Thời gian
	Nội dung

	Trước 15/4/2021
	Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến (Mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn...)

	Chậm nhất 26/4/2021
	Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh.

	Trước 10/5/2021
	Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 và danh sách học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn (có xác nhận của UBND và công an xã, thị trấn) về phòng GD&ĐT

	Ngày 13/5/2021
	Gửi công văn đề nghị danh sách HĐTS về phòng GD&ĐT. 

	Ngày 20/5/2021
	Nhận tại phòng GD&ĐT Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh đã được UBND huyện phê duyệt.

	Trước 28/5/2021
	Hoàn thành cấp mã số tuyển sinh kèm mật khẩu cho CMHS.

	Ngày 15/7-17/7/2021
	Tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi.

	Ngày 23/7-28/7/2021
	Tuyển sinh trực tiếp vào các trường mầm non.

	Ngày 29/7/2021
	Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả TS; đề xuất được tuyển bổ sung nếu thiếu so với chỉ tiêu.

	Ngày 30/7-01/8/2021
	Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non (bổ sung nếu có)

	Ngày 03/8/2021
	Hoàn thành cập nhập dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm.

	Ngày 06/8/2021
	Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

	
Nơi nhận:
- UBND, Công an xã, thị trấn; để xác nhận;
- Phòng GDĐT; để báo cáo;
- Lưu :VT.
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Nguyễn Thị Tuyết Lan







XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN
























DANH SÁCH HỌC SINH 5 TUỔI (2016) TRONG ĐỘ TUỔI TUYỂN SINH ĐÃ ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN
 NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Kế hoạch số       …/KH-MNPT ngày……/5/2021
 của trường mầm non Phú Thị)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trường đang học (liệt kê trẻ đang học tại trường mình trước sau đó mới đến các trẻ khác)
	Đối tượng tuyển sinh (Đánh dấu X vào cột tương ứng

	
	
	
	
	DT1
	DT2
	DT3

	1
	Vũ Hoàng Nam Anh
	04/3/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	2
	Nguyễn Diệp Minh Anh
	19/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	3
	Nguyễn Minh Anh
	30/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	4
	Nguyễn Hoàng Bách
	04/4/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	5
	Đỗ Nguyễn Linh Chi
	05/02/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	6
	Hoàng Sỹ Cường
	 28/02/2016 
	MN Phú Thị
	x
	
	

	7
	Phùng Nhật Cường
	21/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	8
	Trần Tiến Đạt
	21/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	9
	Nguyễn Huyền Giang
	02/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	10
	Nguyễn Đức Hòa
	21/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	11
	Nguyễn Văn Huy
	01/6/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	12
	Lê Đức Huy
	 02/4/2016 
	MN Phú Thị
	x
	
	

	13
	Trần Nam Khánh
	 01/11/2016 
	MN Phú Thị
	x
	
	

	14
	Lê Bảo Lâm
	03/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	15
	Nguyễn Tùng Lâm
	12/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	16
	Nguyễn Diệu Linh
	15/6/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	17
	Bùi Nhật Linh
	27/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	18
	Dương Đức Long
	23/7/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	19
	Vũ Hoàng Phương Minh
	04/3/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	20
	Nguyễn Đức Nhân
	07/7/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	21
	Bùi Nguyễn Bảo Nhi
	19/6/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	22
	Nguyễn Dương Thanh Phong
	27/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	23
	Hà Đình Phong
	09/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	24
	Trần Minh Thư
	18/8/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	25
	Nguyễn Thanh Tuấn
	18/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	26
	Đỗ Tuấn Anh
	19/9/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	27
	Nguyễn Ngọc Bảo Ánh
	25/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	28
	Nguyễn Đăng Bảo
	20/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	29
	Trần Bảo Châu
	15/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	30
	Chu Anh Chi
	04/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	31
	Hoàng Nhật Đức
	20/8/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	32
	Bùi Anh Duy
	22/7/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	33
	Phùng Chử Hà
	30/12/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	34
	Cao Thị Minh Hà
	01/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	35
	Nguyễn Hà Linh
	26/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	36
	Nguyễn Phú Minh
	03/7/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	37
	Nguyễn Khánh Ngọc
	05/8/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	38
	Trịnh Xuân Phúc
	08/01/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	39
	Cao Bá Sơn
	30/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	40
	Nguyễn Minh Tiến
	19/7/2016
	MN Phú Thị
	
	x
	

	41
	Nguyễn Minh Trí
	25/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	42
	Hoàng Khánh Vy
	16/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	43
	Trương Ngọc Yến
	06/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	44
	Nguyễn Hoàng Yến
	16/09/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	45
	Nguyễn Thế Thành Danh
	20/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	46
	Nguyễn Thế Dương
	05/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	47
	Nguyễn Dương Khôi
	19/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	48
	Phùng Quang Minh
	21/12/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	49
	Hà Trường An
	06/9/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	50
	Nguyễn Đức Anh
	29/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	51
	Trần Quang Anh
	17/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	52
	Cao Vũ Huyền Anh
	11/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	53
	Nguyễn Đinh Gia Bảo
	22/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	54
	Nguyễn Lê Gia Bảo
	05/01/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	55
	Cao Vũ Ngọc Bích
	25/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	56
	Nguyễn Huy Đại
	08/6/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	57
	Nguyễn Gia Điền
	22/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	58
	Đoàn Chí Dũng
	13/07/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	59
	Lê Tiến Dũng
	08/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	60
	Nguyễn Minh Dương
	03/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	61
	Âu Nhật Hải
	05/9/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	62
	Phạm Khả Tuấn Hải
	22/6/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	63
	Trần Lê Hồng Hân
	09/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	64
	Phạm Công Hùng
	20/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	65
	Nguyễn Ngọc Huyền
	15/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	66
	Nguyễn Đức Khang
	18/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	67
	Nguyễn Trần Nhật Linh
	01/6/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	68
	Nguyễn Thành Long
	01/02/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	69
	Dương Phương Mai
	22/8/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	70
	Trần Huyền My
	29/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	71
	Nguyễn Bảo Nam
	18/4/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	72
	Nguyễn Thành Nam
	10/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	73
	Mai Bảo An
	16/7/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	74
	Lê Thanh An
	22/4/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	75
	Phạm Mạnh Trường An
	21/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	76
	Phạm Quang Anh
	15/02/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	77
	Hoàng Đức Anh
	20/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	78
	Nguyễn Bảo Anh
	08/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	79
	Đỗ Duy Bách
	05/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	80
	Phùng Kim Chi
	13/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	81
	Nguyễn Vũ Linh Chi
	05/02/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	82
	Lê Huy Trí Đức
	13/8/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	83
	Nguyễn Anh Đức 
	04/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	84
	Nguyễn Nhật Hà
	22/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	85
	Đặng Ngọc Nhi
	02/10/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	86
	Đỗ Lê Quỳnh Như
	02/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	87
	Nguyễn Hoàng Phát
	12/01/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	88
	Nguyễn Quỳnh Trang
	22/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	89
	Nguyễn Quang Vinh
	07/02/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	90
	Trần Ái Bảo Vy
	13/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	91
	Phùng Vũ Hải Yến
	29/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	92
	Phan Minh Tân
	04/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	93
	Bùi Bảo Việt
	02/7/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	94
	Ngô Thanh Thảo
	18/7/2016
	MN Phú Thị
	
	
	x

	95
	Quang Lê Ngọc Hà
	14/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	96
	Nguyễn Gia Hân
	09/12/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	97
	Nguyễn Minh Hiếu
	02/4/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	98
	Tạ Minh Hưng
	02/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	99
	Hoàng Như Bảo Khang
	23/02/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	100
	Đỗ Bảo Khánh
	01/4/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	101
	Lê Hồng Lĩnh
	22/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	102
	Trần Văn Mạnh
	28/4/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	103
	Nguyễn Nhật Minh
	25/02/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	104
	Bùi Khánh Ngọc
	31/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	105
	Nguyễn Khôi Nguyên
	07/8/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	106
	Trần Bình Nguyên
	16/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	107
	Nguyễn Thảo Nguyên
	30/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	108
	Đặng Bảo Nhật
	25/3/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	109
	Đoàn Nguyễn Mai Phương
	04/10/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	110
	Nguyễn Duy Quang
	14/7/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	111
	Cao Bá Thành
	06/9/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	112
	Đỗ Anh Thư
	11/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	113
	Nguyễn Hà Vy
	08/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	114
	Nguyễn Đức Dũng
	27/5/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	115
	Phùng Xuân Tiến
	01/11/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	116
	Bùi Quỳnh Chi
	11/01/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	117
	Nguyễn Gia Bảo
	12/4/2016
	MN Phú Thị
	x
	
	

	118
	Bùi Phúc Hải
	11/01/2016
	MN Dương Quang
	x
	
	

	119
	Lê Khánh Duy
	18/11/2016
	MN Lệ Chi
	x
	
	

	120
	Nguyễn Bảo Ngọc
	06/5/2016
	MN Lệ Chi
	x
	
	

	121
	Phùng Vũ Thanh Phong
	15/01/2016
	MN Đặng Xá
	x
	
	

	122
	Nguyễn Nhật Quang
	29/7/2016
	MN Dương Xá
	x
	
	

	123
	Phùng Minh Quyết
	16/5/2016
	MN Dương Xá
	x
	
	

	124
	Nguyễn Minh Giang
	09/12/2016
	MN Kim Sơn
	x
	
	

	125
	Phạm Anh Thư
	25/07/2016
	MN Kim Sơn
	x
	
	

	126
	Nguyễn Bảo Anh
	25/7/2016
	MN Kim Sơn
	x
	
	

	127
	Bùi Hoàng Anh
	26/02/2016
	MN TT Tuổi Thơ
	
	
	x

	128
	Nguyễn Quốc Thịnh
	05/02/2016
	MN TT Tuổi Thơ
	x
	
	

	129
	Hà Gia Huy
	08/11/2016
	MN TT Tuổi Thơ
	
	
	x

	130
	Hoàng Tiến Đạt
	03/8/2016
	MN TT Tuổi Thơ
	x
	
	

	131
	Đoàn Ngọc Linh
	18/6/2016
	MN TT Tuổi Thơ
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số: 131
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DANH SÁCH HỌC SINH 5 TUỔI (2016) THUỘC ĐỐI TƯỢNG DT4 ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG
(Kèm theo Kế hoạch số …...…./KH-MNPT ngày……/5/2021
 của trường
 mầm non Phú Thị)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ thường trú (tạm trú)
	DT4

	1
	Nguyễn Gia Bảo
	22/9/2016
	Viên Ngoại - Đặng Xá
	X

	2
	Nguyễn Sinh Lâm
	20/4/2016
	Dương Xá
	X

	3
	Nguyễn Anh Quý
	22/01/2016
	Chi Nam - Lệ Chi
	X

	4
	Dương Chí Tài
	14/11/2016
	Linh Quy - Kim Sơn
	X

	5
	Vũ Thùy Anh
	26/8/2016
	Dương Đá-Dương Xá
	X

	6
	Đặng Quỳnh Dương
	25/3//2016
	Linh Quy-Kim Sơn
	X

	7
	Đoàn Bảo Trâm
	17/5/2016
	Đề Trụ - Dương Quang
	X

	8
	Vũ Khánh Ngọc
	03/11/2016
	Quang Trung - Dương Quang
	X

	9
	Nguyễn Ngọc Minh
	04/6/2016
	Khu đô thị Đặng Xá
	X

	10
	Phùng Trang Linh
	11/5/2016
	Kim Sơn-Kim Sơn
	X

	11
	Hoàng Ngọc Vinh
	23/10/2016
	Kim Sơn
	X

	12
	Phùng Minh Nhật
	06/12/2016
	Dương Xá
	X

	13
	Dương Đức Tuấn
	14/7/2016
	Dương Xá
	X

	14
	Nguyễn Minh Anh
	22/10/2016
	Hưng Yên
	X
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